
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh Khoản 6 và Khoản 8, Điều 1 Quyết định  

số 2031/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
  

            

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

 

Căn cứ vào Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Quyết định số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016  của Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự 

án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng 
Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện, kế 

hoạch tổng thể phần nhiệm vụ do Trung ương thực hiện, kế hoạch thực hiện năm 
2019 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 phần nhiệm vụ do Trung ương 
thực hiện Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án 

“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” ( Dự án VILG); 

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án “Tăng cường Quản lý đất đai 
và cơ sở dữ liệu đất đai” thực hiện tại tỉnh Trà Vinh, vay vốn Ngân hàng Thế 

giới; 

  Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh; 

Căn cứ Quyết định số 2031/QD-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị 

xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở 
dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

594/TTr-STNMT ngày 19/11/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TRÀ VINH 
________________ 

Số:           /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________________ 

     Trà Vinh, ngày        tháng 12 năm 2021 



 Điều 1. Điều chỉnh Khoản 6 và Khoản 8, Điều 1 Quyết định số 2031/QĐ-
UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự 

toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án 
Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, 
cụ thể như sau: 

1. Điều chỉnh Khoản 6 

“6. Các nội dung chính  

6.1. Xây dựng CSDL địa chính  

STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

I 

Xây dựng CSDL địa chính (Không bao gồm nội 

dung xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền và 

quét giấy tờ pháp lý, xử lý tập tin) đối với 7 xã, 

phường thuộc thị xã Duyên Hải  

  

1 Công tác chuẩn bị 
  

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, 

địa điểm, khối lượng và nhân lực thực hiện của từng 

bước công việc; lập kế hoạch làm việc với các đơn 

vị có liên quan đến công tác xây dựng CSDL địa 

chính trên địa bàn thi công 

Thửa 27.832 

1.2 

Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật 

tư; thiết bị, dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công 

tác xây dựng CSDL địa chính 

Thửa 27.832 

2 Thu thập tài liệu, dữ liệu Thửa 27.832 

3 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, 

dữ liệu (Do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện)   

3.1 
Rà soát, đánh giá tài liệu, dữ liệu; lập báo cáo kết 
quả thực hiện 

Thửa 27.832 

3.2 Phân loại thửa đất; lập biểu tổng hợp Thửa 27.832 

3.3 

Làm sạch, sắp xếp và đánh số thứ tự theo quy định 

về hồ sơ địa chính đối với Hồ sơ đăng ký đất đai, tài 

sản gắn liền với đất 

Thửa 20.447 

4 Xây dựng dữ liệu không gian địa chính 
  

4.1 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian địa 

chính   

4.1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa đối tượng không gian địa 

chính với nội dung tương ứng trong bản đồ địa 

chính để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ 

địa chính 

Thửa 27.832 

4.1.2 

Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian địa chính 

chưa phù hợp với quy định kỹ thuật về CSDL đất 

đai 

Thửa 27.832 

4.1.3 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối 

tượng không gian địa chính theo quy định kỹ thuật 
Thửa 27.832 



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

về CSDL đất đai 

4.2 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian địa 

chính từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL theo phạm 

vi đơn vị hành chính cấp xã 

Thửa 27.832 

4.3 Đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính 
  

4.3.1 
Chuyển đổi bản trích đo địa chính theo hệ tọa độ 

quốc gia VN-2000 vào dữ liệu không gian địa chính 
Thửa 

 

4.3.2 

Chuyển đổi vào dữ liệu không gian địa chính và 

định vị trên dữ liệu không gian đất đai nền sơ đồ, 

bản trích đo địa chính chưa theo hệ tọa độ quốc gia 
VN-2000 hoặc bản đồ giải thửa dạng số 

Thửa 
 

4.3.3 

Quét và định vị sơ bộ trên dữ liệu không gian đất đai 

nền sơ đồ, bản trích đo địa chính theo hệ tọa độ giả 

định hoặc bản đồ giải thửa dạng giấy 

Thửa 
 

4.4 

Định vị khu vực dồn điền đổi thửa trên dữ liệu 

không gian đất đai nền trên cơ sở các hồ sơ, tài 

liệu hiện có 

Thửa 
 

5 Xây dựng dữ liệu thuộc tính địa chính 
  

5.1 
Kiểm tra tính đầy đủ thông tin của thửa đất, lựa 

chọn tài liệu theo thứ tự ưu tiên 
Thửa 20.447 

5.2 

Lập bảng tham chiếu số thửa cũ và số thửa mới đối 

với các thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận theo 

bản đồ cũ nhưng chưa cấp đổi Giấy chứng nhận 

Thửa 
 

5.3 Nhập thông tin từ tài liệu đã lựa chọn 
  

 
- Thửa loại A (K=1) Thửa 20.147 

 
- Thửa loại B (K=1,2) Thửa 212 

 
- Thửa loại C (K=0,5) Thửa 88 

 
- Thửa loại E (K=0,5) Thửa 7.385 

6 Hoàn thiện dữ liệu địa chính 
  

6.1 Hoàn thiện 100% thông tin trong CSDL Thửa 27.832 

6.2 
Xuất sổ địa chính (điện tử) theo khuôn dạng tệp tin 

PDF 
Thửa 20.447 

7 Xây dựng siêu dữ liệu địa chính 
  

7.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu 

dữ liệu (thông tin mô tả dữ liệu) địa chính 
Thửa 27.832 

7.2 
Nhập thông tin siêu dữ liệu địa chính cho từng đơn 

vị hành chính cấp xã 
Thửa 27.832 

8 
Đối soát, tích hợp dữ liệu vào hệ thống (do Văn 

phòng Đăng ký đất đai thực hiện)   



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

8.1 

Đối soát thông tin của thửa đất trong CSDL với 

nguồn tài liệu, dữ liệu đã sử dụng để xây dựng 

CSDL 

Thửa 27.832 

8.2 Ký số vào sổ địa chính (điện tử) Thửa 20.447 

8.3 
Tích hợp dữ liệu vào hệ thống theo định kỳ hàng 

tháng phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng 
Thửa 27.832 

9 Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL địa chính 
  

 

Chuẩn bị tư liệu, tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm 

tra, nghiệm thu; tổng hợp, xác định khối lượng sản 

phẩm đã thực hiện theo định kỳ hàng tháng, theo 
công đoạn công trình và khi kết thúc công trình. Lập 

biên bản bàn giao dữ liệu địa chính 

Thửa 27.832 

II Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền 
  

1 Xây dựng dữ liệu không gian đất đai nền 
  

1.1 
Xử lý biên theo quy định về bản đồ đối với các tài 

liệu bản đồ tiếp giáp nhau 
Xã 7 

1.2 
Tách, lọc và chuẩn hóa các lớp đối tượng không 

gian đất đai nền 
Xã 7 

1.3 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian đất đai 

nền từ tệp (File) bản đồ số vào CSDL 
Xã 7 

1.4 

Gộp các thành phần tiếp giáp nhau của cùng một đối 

tượng không gian đất đai nền thành một đối tượng 

duy nhất phù hợp với thông tin thuộc tính của đối 

tượng theo phạm vi đơn vị hành chính cấp xã 

Xã 7 

2 Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền 
  

2.1 
Xử lý tiếp biên dữ liệu không gian đất đai nền giữa 

các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện liền kề 
Xã 7 

2.2 
Tích hợp dữ liệu không gian đất đai nền vào CSDL 

đất đai để quản lý, vận hành, khai thác sử dụng 
Xã 7 

III 

Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất 
  

1.1 Quét trang A3 Trang A3 32.872 

1.2 Quét trang A4 Trang A4 6.318 

2 

Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét 

dạng số của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp 

tin PDF (ở định dạng không chỉnh sửa được) 

Trang 

A3, A4 
39.189 

3 
Tạo liên kết hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong 

CSDL 
Thửa 20.447 

6.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê 

Khối lượng thực hiện xây dựng CSDL thống kê kiểm kê cấp xã (07 xã, phường) 

và cấp huyện: 



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  

I 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ KIỂM KÊ 

ĐẤT ĐAI CẤP XÃ 
 

 

 

I.1 

Công tác chuẩn bị; Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê 

đất đai; Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, 

kiểm kê đất đai (C. Bảng 33) 

 

  
 

1 Công tác chuẩn bị     
 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, 
khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế 

hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây 

dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công 

Xã 7 
 

1.2 

Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết bị, 

dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL 

thống kê, kiểm kê đất đai 

Xã 7 
 

2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai   
  

2.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 

(thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai 
Xã 7 

 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai Xã 7 
 

3 
Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, kiểm kê đất 

đai 
  

  

3.1 
Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, 

nghiệm thu 
Xã 7 

 

3.2 

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và 

tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục 

vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng 

Xã 7 
 

3.3 Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Xã 7 
 

I.2 

Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại và 

sắp xếp tài liệu, dữ liệu;quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp 

tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; 

đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai (C. 

Bảng 34) 

   

1 
Thu thập tài liệu, dữ liệu (do Văn phòng Đăng ký đất đai thực 

hiện) 
Tính cho 

01 kỳ 

kiểm kê 

hoặc 01 

năm thống 

kê/xã 

  

1.1  Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê (15 năm thống kê) 58 
 

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê (5 kỳ kiểm kê) 25 
 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 
  



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  

2.1 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê 

và lập báo cáo kết quả thực hiện 
58 

 

2.2 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê 

và lập báo cáo kết quả thực hiện 
25 

 

3 Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin   
  

3.1 
Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất    

3.1.1 Quét trang A3 (15 năm thống kê )+(5 kỳ kiểm kê ) Trang A3 239 
 

3.1.2 Quét trang A4 (15 năm thống kê )+(5 kỳ kiểm kê ) Trang A4 473 
 

3.2 

Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của 

thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng 

không chỉnh sửa được) 

Trang A3, 

A4 
712 

 

3.3 
Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai 

Kỳ kiểm 

kê (năm 
thống kê) 

83 
 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai  

Tính cho 

01 kỳ 

kiểm kê 

hoặc 01 

năm thống 

kê/xã 

  

4.1 Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số 
  

4.1.1 Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 83 
 

4.1.2 Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 83 
 

4.2 
Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra 

cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 
83 

 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai  
  

5.1 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai 55 
 

5.2 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai 25 
 

I.3 
Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai (C. Bảng 35 x 

Bảng 36))_Năm gần nhất    

I Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai  
   

1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất 

đai với nội dung tương ứng trong bản đồ kết quả điều tra kiểm 

kê, bản đồ hiện trạng sử dụng đất để tách, lọc các đối tượng từ 
   



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  nội dung bản đồ 

  Tỷ lệ 1:1.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

  Tỷ lệ 1:2.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

  Tỷ lệ 1:5.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
4 

 

  Tỷ lệ 1:10.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
3 

 

1.2 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa 

phù hợp 
  

  

  Tỷ lệ 1:1.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

  Tỷ lệ 1:2.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

  Tỷ lệ 1:5.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
4 

 

  Tỷ lệ 1:10.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
3 

 

1.3 
Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không 

gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 
  

  

  Tỷ lệ 1:1.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

  Tỷ lệ 1:2.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

  Tỷ lệ 1:5.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
4 

 

  Tỷ lệ 1:10.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
3 

 

1.4 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 

không gian kiểm kê đất đai 
  

  

  Tỷ lệ 1:1.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

  Tỷ lệ 1:2.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

  Tỷ lệ 1:5.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
4 

 

  Tỷ lệ 1:10.000 
Lớp dữ 

liệu/Xã 
3 

 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai    
  



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  

2.1 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp 

(File) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính 

Lớp dữ 

liệu/Xã    

 
Tỷ lệ 1:1.000 

Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

 
Tỷ lệ 1:2.000 

Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

 
Tỷ lệ 1:5.000 

Lớp dữ 

liệu/Xã 
4 

 

 
Tỷ lệ 1:10.000 

Lớp dữ 

liệu/Xã 
3 

 

2.2 
Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các 

đơn vị hành chính tiếp giáp nhau 

 Lớp dữ 

liệu/Xã    

 
Tỷ lệ 1:1.000 

Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

 
Tỷ lệ 1:2.000 

Lớp dữ 

liệu/Xã 
0 

 

 
Tỷ lệ 1:5.000 

Lớp dữ 

liệu/Xã 
4 

 

 
Tỷ lệ 1:10.000 

Lớp dữ 

liệu/Xã 
3 

 

II 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THỐNG KÊ KIỂM KÊ 

ĐẤT ĐAI CẤP HUYỆN    

II.1 

Công tác chuẩn bị; Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê 

đất đai; Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu cơ sở dữ liệu thống 

kê, kiểm kê đất đai (C.Bảng 52) 
   

1 Công tác chuẩn bị   
  

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, 

khối lượng và nhân lực thực hiện từng bước công việc; lập kế 

hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác xây 

dựng CSDL thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thi công 

Huyện 1 
 

1.2 

Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; Chuẩn bị vật tư, thiết bị, 

dụng cụ, phần mềm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL 

thống kê, KK đất đai 

Huyện 1 
 

2 Xây dựng siêu dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai    
  

2.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 

(thông tin mô tả dữ liệu) thống kê, kiểm kê đất đai 
Huyện 1 

 

2.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu kiểm kê đất đai Huyện 1 
 



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  
3 Phục vụ kiểm tra, nghiệm thu CSDL thống kê, KK đất đai    

  

3.1 
Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm tra, 
nghiệm thu. 

Huyện 1 
 

3.2 

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL thống kê, kiểm kê đất đai và 

tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu để phục 

vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng. 

Huyện 1 
 

3.3 Đóng gói giao nộp CSDL thống kê, kiểm kê đất đai Huyện 1 
 

II.2 

Thu thập tài liệu, dữ liệu; Rà soát, đánh giá, phân loại và 

sắp xếp tài liệu, dữ liệu;quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp 

tin; Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai; 

đối soát hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai (C. 

Bảng 53) 

   

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 

01 kỳ 

kiểm kê 

hoặc 01 

năm thống 

kê/Huyện 

  

1.1 Thu thập tài liệu, dữ liệu thống kê 11 
 

1.2 Thu thập tài liệu, dữ liệu kiểm kê 4 
 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 
  

2.1 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu thống kê 

và lập báo cáo kết quả thực hiện 
11 

 

2.2 
Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu kiểm kê 

và lập báo cáo kết quả thực hiện 
4 

 

3 Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin   
  

3.1 
Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất 
  

  

3.1.1 Quét trang A3 (1 huyện x 15 năm x 20 trang) Trang A3 40 
 

3.1.2 Quét trang A4  (1 huyện x 15 năm x 50 trang) Trang A4 71 
 

3.2 

Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số của 

thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định dạng 

không chỉnh sửa được) 

Trang A3, 

A4 
111 

 

3.3 
Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu thống kê, 

kiểm kê đất đai 

Kỳ kiểm 

kê (năm 

thống kê) 

15 
 

4 Xây dựng dữ liệu thuộc tính thống kê, kiểm kê đất đai  01 kỳ 

kiểm kê 

hoặc 01 

  

4.1 Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số 
  



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  
4.1.1 Lập mô hình chuyển đổi CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 

năm thống 

kê/Huyện 
15 

 

4.1.2 Chuyển đổi vào CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 15 
 

4.2 
Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục tra 

cứu trong CSDL thống kê, kiểm kê đất đai 
15 

 

5 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai  
  

5.1 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu thống kê đất đai 11 
 

5.2 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai 4 
 

II.3 
Xây dựng dữ liệu không gian kiểm kê đất đai (C. Bảng 54 x 

Bảng 55))  
 

 

1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai  

Lớp dữ 

liệu/Huyện 

 
 

1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian kiểm kê đất 

đai với nội dung tương ứng trong bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

để tách, lọc các đối tượng từ nội dung bản đồ 

 
 

  Tỷ lệ 1:10.000 0 
 

  Tỷ lệ 1:25.000 1 
 

1.2 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai chưa 

phù hợp 
 

 

  Tỷ lệ 1:10.000 0 
 

  Tỷ lệ 1:25.000 1 
 

1.3 
Nhập bổ sung các thông tin thuộc tính cho đối tượng không 

gian kiểm kê đất đai còn thiếu (nếu có) 
 

 

  Tỷ lệ 1:10.000 0 
 

  Tỷ lệ 1:25.000 1 
 

1.4 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 

không gian kiểm kê đất đai 
 

 

  Tỷ lệ 1:10.000 0 
 

  Tỷ lệ 1:25.000 1 
 

2 Chuyển đổi và tích hợp không gian kiểm kê đất đai  

Lớp dữ 
liệu/Huyện 

  

2.1 
Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kiểm kê đất đai từ tệp 

(File) bản đồ số vào CSDL theo đơn vị hành chính 
1 

 

2.2 
Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa các 

đơn vị hành chính tiếp giáp nhau 
1 

 



6.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Khối lượng thực hiện Xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
cấp huyện: 

 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  
I 

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUY HOẠCH, KẾ 

HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN    

1 Công tác chuẩn bị     
 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, 

khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; 

kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác 

xây dựng CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa 
bàn thi công 

Huyện 1 
 

1.2 

Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết 

bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng CSDL quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

Huyện 1 
 

2 Xây dựng siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất   
  

2.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 

(thông tin mô tả dữ liệu) quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
Huyện 1 

 

2.2. 
Nhập thông tin siêu dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất 
Huyện 1 

 

3 
Kiểm tra, nghiệm thu CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 
  

  

3.1 
Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát kiểm 

tra, nghiệm thu 
Huyện 1 

 

3.2 

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất và tích hợp vào hệ thống ngay sau khi được 

nghiệm thu phục vụ quản lý, vận hành, khai thác sử dụng 

Huyện 1 
 

3.3 Đóng gói giao nộp CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Huyện 1 
 

II 

Thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài 

liệu, dữ liệu; quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng dữ liệu 

thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đối soát hoàn thiện dữ 

liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Bảng 110) 

  

1 Thu thập tài liệu, dữ liệu 01 kỳ quy 

hoạch hoặc 

01 năm kế 

hoạch/huyện  

2 
 

2 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu 
  



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  

2.1 

Rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ về các thành phần, nội 

dung của tài liệu, dữ liệu; xác định được thời gian xây 

dựng, mức độ đầy đủ thông tin, tính pháp lý của từng tài 

liệu, dữ liệu để lựa chọn sử dụng cho việc xây dựng CSDL 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

  

2.1.1 
Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu không gian 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
2 

 

2.1.2 
Phân loại, lựa chọn tài liệu để xây dựng dữ liệu thuộc tính 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

2 
 

2.2 

Làm sạch và sắp xếp tài liệu quy hoạch sử dụng đất theo 

trình tự thời gian hình thành tài liệu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

2 
 

2.3 
Lập báo cáo kết quả thực hiện và lựa chọn tài liệu, dữ liệu 

nguồn 
2 

 

3 Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tệp tin   
  

3.1 
Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 
  

  

3.1.1 
Quét trang A3 ((4 năm kế hoạch + 1 năm quy hoạch) x 30 

trang)) 
Trang A3 4 

 

3.1.2 
Quét trang A4 ((4 năm kế hoạch + 1 năm quy hoạch) x 150 
trang)) 

Trang A4 121 
 

3.2 

Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số 

của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định 

dạng không chỉnh sửa được) 

Trang A3, 

A4 
125 

 

3.3 
Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong cơ sở dữ liệu quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

Kỳ QH 

(năm kế 

hoạch) 

3 
 

4 
Xây dựng dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 

01 kỳ quy 
hoạch hoặc 

01 năm kế 

hoạch/huyện 

  

4.1 
Đối với tài liệu, số liệu là bảng, biểu dạng số thì thực hiện 

như sau   

4.1.1 
Lập mô hình chuyển đổi CSDL quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất 
2 

 

4.1.2 Chuyển đổi vào CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2 
 

4.2 
Đối với tài liệu, số liệu là báo cáo dạng số thì tạo danh mục 

tra cứu trong CSDL quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
2 

 

4.3 Nhập dữ liệu thuộc tính quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2 
 



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  
5 

Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất   

5.1 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu quy hoạch sử dụng đất 2 
 

5.2 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu kế hoạch sử dụng đất 1 
 

III Xây dựng dữ liệu không gian 
  

1 
Xây dựng dữ liệu không gian quy hoạch (Bản đồ QHSDD kỳ đầu và 

kỳ cuối)   

1.1 Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất 
  

1.1.1 

Lập bảng đối chiếu giữa lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất 

với nội dung tương ứng trong bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để 
tách, lọc các đối tượng cần thiết từ nội dung bản đồ quy hoạch sử dụng đất 

  

  Tỷ lệ 1:10.000 Lớp dữ liệu/ 

Huyện 

0 
 

  Tỷ lệ 1:25.000 2 
 

1.1.2 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử dụng đất chưa phù 
hợp   

  Tỷ lệ 1:10.000 Lớp dữ liệu/ 

Huyện 

0 
 

  Tỷ lệ 1:25.000 2 
 

1.1.3 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng không gian quy 

hoạch sử dụng đất   

  Tỷ lệ 1:10.000 Lớp dữ liệu/ 

Huyện 

0 
 

  Tỷ lệ 1:25.000 2 
 

1.2 Chuyển đổi và tích hợp không gian quy hoạch sử dụng đất 
  

1.2.1 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian quy hoạch sử 

dụng đất của bản đồ vào CSDL đất đai theo đơn vị hành 

chính 

Lớp dữ liệu/ 

Huyện 
2 

 

1.2.2 

Rà soát dữ liệu không gian để xử lý các lỗi dọc biên giữa 

các đơn vị hành chính tiếp giáp nhau. Trường hợp có mâu 
thuẫn cần xử lý đồng bộ với các loại hồ sơ có liên quan, 

thống kê kết quả xử lý các đối tượng còn mâu thuẫn. 

Lớp dữ liệu/ 
Huyện 

2 
 

2 Xây dựng dữ liệu không gian kế hoạch 

Lớp dữ liệu/ 

Huyện 

  

2.1 
Chuẩn hóa các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng 

đất chưa phù hợp 
1 

 

2.2 
Rà soát chuẩn hóa thông tin thuộc tính cho từng đối tượng 
không gian kế hoạch sử dụng đất 

1 
 



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  

  

2.3 

Chuyển đổi các lớp đối tượng không gian kế hoạch sử dụng 

đất của bản đồ, bản vẽ vị trí công trình, dự án vào CSDL 

đất đai theo đơn vị hành chính 

1 
 

6.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất 

STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  
 
 

I 

Công tác chuẩn bị; thu thập tài liệu, dữ liệu; rà soát, 

đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu; quét giấy 

tờ pháp lý và xử lý tệp tin; xây dựng siêu dữ liệu giá 

đất; kiểm tra, nghiệm thu CSDL giá đất  

   

1 Công tác chuẩn bị Huyện   
 

1.1 

Lập kế hoạch thi công chi tiết: xác định thời gian, địa điểm, 

khối lượng và nhân lực thực hiện của từng bước công việc; 

kế hoạch làm việc với các đơn vị có liên quan đến công tác 

xây dựng CSDL giá đất trên địa bàn thi công 

Huyện 1 
 

1.2 
Chuẩn bị nhân lực, địa điểm làm việc; chuẩn bị vật tư, thiết 
bị, dụng cụ, phần mềm cho công tác xây dựng CSDL giá 

đất 

Huyện 1 
 

2 Thu thập tài liệu, dữ liệu Huyện   
 

  Thu thập dữ liệu, tài liệu Huyện 1 
 

3 Rà soát, đánh giá, phân loại và sắp xếp tài liệu, dữ liệu Huyện   
 

3.1 Rà soát, đánh giá, phân loại Huyện 1 
 

3.2 
Làm sạch, sắp xếp theo các nhóm dữ liệu giá đất, theo trình 

tự thời gian hình thành tài liệu, dữ liệu. 
Huyện 1 

 

3.3 Lập báo cáo kết quả thực hiện Huyện 1 
 

4 Quét giấy tờ pháp lý và xử lý tập tin Huyện   
 

4.1 Tạo danh mục tra cứu hồ sơ quét trong CSDL giá đất Huyện 1 
 

4.2 
Quét giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

  
  

4.2.1 Quét trang A3 Trang A3 0 
 

4.2.2 Quét trang A4 Trang A4 22.464 
 

4.3 
Xử lý các tệp tin quét thành tệp (File) hồ sơ quét dạng số 
của thửa đất, lưu trữ dưới khuôn dạng tệp tin PDF (ở định 

dạng không chỉnh sửa được) 

Trang A3, 
A4 

22.464 
 

4.4 Tạo liên kết hồ sơ quét dạng số với thửa đất trong CSDL Thửa 684 
 



STT Nội dung công việc ĐVT 
Khối 

lượng  
 
 5 Xây dựng siêu dữ liệu giá đất Huyện 

  

5.1 
Thu nhận các thông tin cần thiết để xây dựng siêu dữ liệu 

(thông tin mô tả dữ liệu) giá đất 
Huyện 1 

 

5.2 Nhập thông tin siêu dữ liệu giá đất. Huyện 1 
 

6 Kiểm tra, nghiệm thu CSDL giá đất Huyện 
  

6.1 
Đơn vị thi công chuẩn bị tài liệu và phục vụ giám sát, kiểm 

tra, nghiệm thu. 
Huyện 1 

 

6.2 

Thực hiện kiểm tra tổng thể CSDL giá đất và tích hợp vào 

hệ thống ngay sau khi được nghiệm thu phục vụ quản lý, 

vận hành, khai thác sử dụng 

Huyện 1 
 

6.3 Đóng gói giao nộp CSDL giá đất Huyện 1 
 

II 
Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất; đối soát hoàn thiện 

dữ liệu giá đất    

1 Xây dựng dữ liệu thuộc tính giá đất 
   

1  Nhập dữ liệu thuộc tính giá đất vào CSDL giá đất gồm:   
  

1.1 
Dữ liệu giá đất theo bảng giá đất đối với địa phương đã ban 

hành bảng giá đất đến từng thửa đất 
Thửa 0 

 

1.2 Dữ liệu giá đất cụ thể Thửa 0 
 

1.3 Dữ liệu giá đất trúng đấu giá quyền sử dụng đất Thửa 0 
 

1.4 
Dữ liệu giá đất chuyển nhượng trên thị trường theo Phiếu 

thu thập thông tin về thửa đất 
Thửa 684 

 

1.5 

Dữ liệu vị trí thửa đất, tên đường, phố hoặc tên đoạn 

đường, đoạn phố hoặc khu vực theo bảng giá đất, hệ số điều 

chỉnh giá đất (đối với thửa đất đã có Phiếu chuyển thông tin 

để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai) 

Thửa 9.438 
 

2 Đối soát, hoàn thiện dữ liệu giá đất 
   

  
Đối soát và hoàn thiện chất lượng dữ liệu giá đất với các tài 

liệu giá đất đã sử dụng để xây dựng CSDL giá đất 
Thửa 10.122 

 

 2. Điều chỉnh Khoản 8, như sau: 

 “8. Tổng kinh phí thực hiện: 2.422.546.240 đồng (Hai tỷ, bốn trăm hai 

mươi hai triệu, năm trăm bốn mươi sáu nghìn, hai trăm bốn mươi đồng); chi tiết 

theo Phu lục đính kèm”. 

  



Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiểm tra, thẩm định, xác định nội 

dung, khối lượng và kinh phí thực hiện của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh thuộc Dự án Tăng cường 

Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.   

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có 

liên quan và Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải căn cứ Quyết định thi hành./.   

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 4; 
- LĐVP; các Phòng KT, CNXD; 
- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BÁN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊNH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 

 

 
Nguyễn Quỳnh Thiện 
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